DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN NĂM HỌC 2017-2018
Đơn vị: ........................................

(Giành cho giảng viên)
	TT
	Họ tên
	Công tác giảng dạy
	Nghiên cứu khoa học
	Đề nghị LĐTT

(Tỷ lệ PB đồng ý)
	Ghi chú

(*)

	
	
	Số giờ đứng lớp (giờ thực giảng)
	Số giờ giảng quy đổi
	Số đề tài NCKH

(Chủ trì hoặc tham gia)
	Số sinh viên NCKH đã HD
	Số giáo trình, bài giảng, sách TK
	Số bài báo, bài viết Hội thảo
	Số giờ NCKH
	BM và tương đương
	Đơn vị trực thuộc trường
	

	
	
	
	
	NN
	Bộ
	CS
	HĐ 

ngoài
	
	Chủ biên
	Tham gia
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Lưu ý: 
· Những trường hợp không đủ giờ định mức theo quy định phải nêu rõ lý do và các công việc khác đã làm trong năm vào phần ghi chú
· Số đề tài NCKH ghi rõ chủ trì hay tham gia (Ví dụ: Cá nhân chủ trì 1 đề tài cấp NN,  tham gia  1 đề tài cấp NN kê khai là CT1; TG1)

	Chủ tịch Công đoàn


	
	Ngày        tháng      năm 2018
Trưởng đơn vị


DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN NĂM HỌC 2017-2018
Đơn vị: ..............................

(Giành cho cán bộ, viên chức khối hành chính và nhân viên khối phục vụ) 

	TT
	Họ và tên
	Công việc chính được
 phân công
	Số giờ nghiên cứu khoa học (Nếu có)
	Số giờ kiêm giảng

(Nếu có)
	Đề nghị  danh hiệu LĐTT

(tỷ lệ phiếu bầu đồng ý)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	BM và tương đương
	Đơn vị trực thuộc trường
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


         *  Lưu ý: Cán bộ, viên chức tham gia kiêm giảng phải lấy xác nhận của Bộ môn về mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm học 2017-2018
	Chủ tịch Công đoàn


	
	Ngày        tháng      năm 2018
Trưởng đơn vị


DANH SÁCH  CÁ NHÂN KHÔNG ĐỀ NGHỊ XÉT 

LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN NĂM HỌC 2017-2018
Đơn vị: ……………………………………………………

	TT
	Họ và tên
	Lý do không đề nghị

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Chủ tịch Công đoàn


	
	Ngày        tháng      năm 2018
Trưởng đơn vị


A1a


Phải đánh máy








A1b


Phải đánh máy








A1c


Phải đánh máy











